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NĂNG LỰC - PHẨM CHẤT NHẬN XÉT CHUNG
 T Tự phục vụ, tự quản  T Chăm học, chăm làm

 Em biết tôn trọng cam kết, có ý thức thực hiện đúng 
nhiệm vụ được giao. Em hợp tác tốt, có tinh thần tự giác 
và đáng tin cậy khi làm việc nhóm. Em cần chủ động 
phát biểu nhiều hơn.

 T Hợp tác  T Trung thực, kỉ luật

 T Tự học & giải quyết  vấn đề  T Tự tin, trách nhiệm

 T Đoàn kết, yêu thương

TIẾNG VIỆT TOÁN
 Mức 3 Kĩ năng đọc và tìm hiểu văn bản  Mức 3 Mi-li-mét vuông

 Mức 3 Luyện tập cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ; 
Dấu gạch ngang, Dấu ngoặc kép; MRVT: Quê hương  Mức 2 Phân số

 Mức 3 Luyện tập nói về: một việc làm góp phần bảo vệ 
môi trường, vai trò của cây xanh  Mức 3 Phân số và phép chia số tự nhiên

 Mức 2 Viết hướng dẫn làm hoặc sử dụng một sản phẩm  Mức 2 Rút gọn phân số 

 Mức 2 Nhận diện; Quan sát, tìm ý cho bài văn miêu tả con vật  Mức 2 Quy đồng mẫu số các phân số 

 Mức 2 So sánh hai phân số

Điểm KT giữa kì II: 8
Em đặt được câu hỏi hoặc đưa ra nhận xét hay về nhân vật, chi tiết 
trong bài. Em nắm được cách viết bài văn tả cây cối và bước đầu viết 
bài văn tả con vật. Em nhớ và sử dụng biện pháp so sánh và nhân 
hóa khi làm bài. Em còn vội vàng khi làm bài, dễ bỏ sót ý quan trọng.

Điểm KT giữa kì II: 7
Em biết được cách nhân chia cho số có hai chữ số. Em nắm được 
cách so sánh hai phân số cùng mẫu số, khác mẫu số và đưa ra kết 
quả chính xác. Tuy nhiên, em còn sai sót khi làm bài nhanh. Em cần 
cẩn thận hơn trong quá trình làm bài.

TIẾNG ANH KHOA - SỬ - ĐỊA

 NGHE  Mức 2  ĐỌC  Mức 2  Mức 3 Các nhóm chất dinh dưỡng; Giá trị dinh dưỡng 
có trong thức ăn

 NÓI  Mức 1  VIẾT  Mức 2  Mức 3 Ăn, uống khoa học để cơ thể khỏe mạnh

Kỹ năng nghe, đọc, viết của em khá tốt. Em hiểu, ghi nhớ khá tốt từ 
vựng và chủ động hoàn thành các bài tập ngữ pháp được giao. Kỹ 
năng nói của em sẽ được cải thiện khi em sử dụng Tiếng Anh để 
tương tác với giáo viên và bạn bè nhiều hơn.

 Mức 3 Thực phẩm an toàn

 Mức 2 Thiên nhiên vùng Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ

 Mức 2 Dân cư, hoạt động sản xuất ở vùng 
Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ

Em đã trình bày được một số đặc điểm thiên nhiên như địa hình và 
sông ngòi của Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ. Em đã hiểu được sự 
cần thiết phải ăn phối hợp nhiều loại thức ăn, đồng thời em cũng biết 
vai trò của việc ăn đầy đủ rau, hoa quả và uống đủ nước. Em cần tập 
trung và chủ động hơn trong việc trình bày ý kiến cá nhân.

SCIENCE Mức 1

Tom doesn't engage much in class and it can be challenging to get 
him to complete any work at the minute. He needs constant support 
to stay on task and attempt the basics of the lesson. He can be 
easily distracted but if he could focus he could learn more about 
light and how it bends. CÔNG NGHỆ / MAKERSPACE Mức 3

Em bước đầu đã tạo được một trò chơi đơn giản có sử dụng cấu trúc 
rẽ nhánh. Em tiến bộ trong việc điều chỉnh số lần lặp lại cho các 
hành động của nhân vật.GIÁO DỤC CẢM XÚC Mức 2

Em hiểu rõ cách điều chỉnh ngôn ngữ và thái độ giao tiếp phù hợp với 
từng hoàn cảnh khác nhau. Em thể hiện sự tiến bộ đều đặn trong 
việc phản xạ tình huống và rất năng nổ tham gia các hoạt động 
nhóm. Em cần rèn luyện thêm tính cẩn thận khi phân tích các kịch 
bản giao tiếp phức tạp để xử lý tinh tế hơn.

TIN HỌC Mức 3

Em thực hiện các phép tính toán học cơ bản trên ô tính. Em đã thực 
hiện được việc sao chép công thức cho nhiều dòng dữ liệu.

BƠI - LẶN Mức 3 ÂM NHẠC Mức 2

Em thực hiện tốt kỹ thuật chân ếch 15m, nín thở 15 giây. Em chăm 
chỉ tập luyện các bài bổ trợ trên cạn cũng như dưới nước. Em có cố 
gắng trong tập luyện.

Em có tiến bộ trong học tập. Em nhận biết được các nốt trên đàn 
Ukulele. Em cần chú ý thế tay khi sử dụng đàn.

GIÁO DỤC THỂ CHẤT Mức 3  MỸ THUẬT Mức 3

Em thực hiện tốt việc chuyển đổi đội hình theo đúng khẩu lệnh của 
thầy. Em đã tiến bộ về khả năng quan sát. Em nên chú ý giữ khoảng 
cách khi dóng hàng ngang.

Em năng động và bao quát lớp tốt, tranh vẽ có bố cục cơ bản và 
chọn lựa màu sắc tươi sáng. Em cần tô màu đều tay và vẽ dáng hình 
người to rõ.

VÕ THUẬT Mức 2 Mức 3 Vận dụng T Tốt

Em thực hiện hoàn thiện các động tác đã học của bài Thần đồng 
quyền. Em có tích cực trong quá trình tập luyện, em cần hạ tấn thấp 
hơn khi thực hiện. Em cần nhớ bài kỹ hơn và luyện tập nhiều hơn để 
các động tác được linh hoạt hơn.

Mức 2 Thông hiểu K Khá

Mức 1 Nhận biết Đ Đạt

Mức 0 Chưa đạt / 
không tham gia C Cần cố gắng

p


